	LTTC
	International Conference on Smart Schools 2022



MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC, ĐÁP ỨNG MÔ HÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TẠI BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ THUỘC TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4
SOME SOLUTIONS FOR DIGITAL TRANSFORMATION IN TEACHING AND LEARNING METHOD INNOVATION, SATISFY HIGH-QUALITY TRAINING MODEL AT THE SUBJECT TEAM OF INDUSTRIAL ELECTRICITY, FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING AT LY TU TRONG COLLEGE IN HO CHI MINH CITY, THE CONTEXT OF THE 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION
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	Bối cảnh: Trong giai đoạn đại dịch COVID-19 mô hình lớp học truyền thống bị phá vỡ; giảng viên và sinh viên chuyển sang dạy và học trực tuyến. Mọi thứ đều mới mẻ, bở ngỡ, khó khăn cho cả thầy lẫn trò. Thực tiễn mọi biến cố đều có những thách thức và cơ hội mới do biến cố đó mang lại, CĐS là cơ hội mới đặt ra cho các trường cao đẳng, đại học.
Kết quả: CĐS là “sự thay đổi về cách thức hoạt động của một tổ chức nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ bằng cách khai thác ứng dụng công nghệ và dữ liệu”. Đối với giáo dục cao đẳng, đại học, mục tiêu này chính là nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo. Con người là nhân tố quyết định sự thành công chuyển đổi số trong đổi mới phương pháp dạy và học, đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0. Bài viết đề xuất từng bước xây dựng thành công KHLS của tổ bộ môn là nguồn dữ liệu tốt cho thư viện điện tử của trường; qua đó vai trò người thầy thay đổi từ người truyền thụ kiến thức sang người tổ chức, hướng dẫn sinh viên tiếp nhận tri thức. Đây là mô hình lấy người học làm trung tâm, đề cao khả năng tự học, tự nghiên cứu, người học phát huy được những kỹ năng cần thiết, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Bàn luận: 
· Đề xuất từng bước xây dựng KHLS tại bộ môn như vậy hợp lý chưa? Khi thực hiện sẽ gặp trở ngại gì? Cần hỗ trợ gì từ khoa, nhà trường?
· Khi xây dựng xong KHLS của bộ môn, khoa phương pháp giảng dạy của Thầy/Cô thay đổi thế nào? Chất lượng đào tạo của sinh viên khoa có cải thiện ra sao? 
ABSTRACT:
Situation: During the COVID-19 pandemic, the traditional classroom model is broken. Teachers and students switch to online teaching and learning. Everything is new, surprising, and difficult for both of them. Every event has new challenges and opportunities that it brings, digital transformation is a new opportunity for colleges and universities.
Results: Digital transformation is “a change in the way an organization operates to improve the quality of products and services by exploiting the application of technology and data”. For college and university education, this goal is to improve the effectiveness of administration and improve the quality of training. People are the decisive factor in the success of digital transformation in teaching and learning innovation, and satisfy a high-quality training model in the context of the 4.0 technology revolution. The article proposes step by step to successfully build a digital data warehouse of professional groups which is a good source of data for the school's e-library; because of that, the teacher needs to change from a teaching knowledge to an organizer and guide students to receive knowledge. This is a learner-centered model that promotes self-study, self-research, and the ability to ask questions and discuss. Help learners develop the necessary skills, meet the requirements of employers, and improve the quality of the school's training.
Discuss:	
· Is it reasonable to propose step by step to build a digital data warehouse on such a subject? What obstacles will be encountered during implementation? What support is needed from the faculty or school?
· When building the digital data warehouse of the professional groups, and faculty; how did the teacher's teaching method change? How has the quality of training of faculty students improved?
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1. Mở đầu
Trong những năm gần đây trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động giảng dạy. Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học đã dần thay đổi phương pháp giảng dạy học tập từ truyền thống sang phương pháp giảng dạy tích cực, giúp người dạy và người học phát huy được khả năng tư duy, sáng tạo, sự chủ động và đạt hiệu quả. Từ mô hình lớp học tập trung, nhà trường cũng đã chọn ra một số môn học dần chuyển sang học trực tuyến, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông đễ hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, học tập. Qua đó, người học có thể tiếp cận tri thức mọi nơi, mọi lúc, có thể chủ động trong việc học tập và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Sự bùng nổ về công nghệ giáo dục đã, đang và sẽ tạo ra những phương thức giáo dục phi truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền giáo dục mang tính chuyển đổi sâu sắc vì con người.
Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 749/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, Giáo dục là lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số thứ 2 sau lĩnh vực Y tế. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của giáo dục và chuyển đổi số (CĐS) trong lĩnh vực giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng, không chỉ đối với ngành mà còn tác động rất lớn đối với đất nước.
CĐS là xu thế tất yếu đã và đang vận dụng rất mạnh mẻ trong lãnh vực giáo dục và đào tạo, đặc biệt là ở các trường cao đẳng, đại học. Mục tiêu này chính là nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo. Trong bài viết này đề cập đến một số giải pháp CĐS trong đổi mới phương pháp dạy và học, đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao tại bộ môn Điện công nghiệp, khoa Điện – Điện tử thuộc trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0).
2. Kết quả nghiên cứu
2.1 Khái quát về CĐS
Có nhiều định nghĩa khác nhau về chuyển đổi số (Digital transformation) nhưng có thể nói chung đó là chuyển các hoạt động của chúng ta từ thế giới thực sang thế giới ảo ở trên môi trường mạng. Theo đó, mọi người tiếp cận thông tin nhiều hơn, rút ngắn về khoảng cách, thu hẹp về không gian, tiết kiệm về thời gian. CĐS là xu thế tất yếu, diễn ra rất nhanh đặc biệt trong bối cảnh của cuộc CMCN 4.0 hiện nay.
CĐS là “sự thay đổi về cách thức hoạt động của một tổ chức nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ bằng cách khai thác ứng dụng công nghệ và dữ liệu”. Đối với giáo dục cao đẳng, đại học, mục tiêu này chính là nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo. Về bản chất, CĐS không thay đổi giá trị cốt lõi hay mô hình của một tổ chức giáo dục cao đẳng, đại học mà là sự chuyển đổi hoạt động cốt lõi thông qua công nghệ và nền tảng số, đồng thời nắm bắt các cơ hội mà chúng mang lại. Nói cách khác, CĐS là sự giao thoa giữa công nghệ và chiến lược đào tạo.
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Hình 1. Tác nhân, thành phần và hiệu quả của CĐS trong giáo dục cao đẳng, đại học.
Hình 1 minh họa một bức tranh tổng quát về các tác nhân, thành phần và hiệu quả của CĐS trong giáo dục cao đẳng, đại học. Theo đó, 3 tác nhân thúc đẩy quá trình CĐS ở một trường cao đẳng, đại học là: (1) ngân sách nhà nước ngày càng giảm; (2) kỳ vọng ngày càng cao của người học; (3) công nghệ ngày càng phát triển. Ba thành phần cơ bản của quá trình CĐS gồm: (1) con người; (2) chiến lược; (3) công nghệ. Bốn hiệu quả được kỳ vọng khi thực hiện CĐS là (1) nâng cao chất lượng đào tạo, (2) nâng cao hiệu quả nghiên cứu, (3) xuất hiện những phương thức/mô hình đào tạo mới, và (4) gia tăng nguồn lực tài chính. Sẽ là phiến diện nếu chỉ coi CĐS đơn thuần là giảng dạy từ xa thông qua webcam mà cần phải coi CĐS như là cả một hệ sinh thái đào tạo hiện đại với nhiều thách thức mới, cơ hội mới.
2.2 Những lợi ích của công nghệ đối với giáo dục và xu hướng CĐS trong giáo dục cao đẳng, đại học
Những lợi ích của công nghệ đối với giáo dục:
· Nâng cao chất lượng giáo dục: Ngày nay, các thành tựu công nghệ như IoT (Internet Of Things - Internet vạn vật) giúp tăng cường quản lý, giám sát trong các cơ sở giáo dục, theo dõi hành vi của người học; Công nghệ Big data (dữ liệu lớn) giúp phân tích hành vi học tập của người học để có hỗ trợ, tư vấn phù hợp; hay Blockchain giúp xây dựng hệ thống quản lý thông tin và hồ sơ giáo dục của người học, cho phép hợp nhất, quản lý và chia sẻ dữ liệu từ nhiều trường học, ghi chép lại lịch sử học tập, bảng điểm của người học để đảm bảo thông tin dữ liệu được đồng nhất, minh bạch.
· Tăng tính tương tác, tính thực hành - ứng dụng: Ứng dụng thực tế ảo (Virtual Reality - VR), thực tế tăng cường (Augmented Reality - AR) trong giáo dục để tạo dựng các phòng thí nghiệm ảo, mô hình thực tế ảo có khả năng tương tác với người dùng, hay các cuốn sách AR, phần mềm Blippar dạy khoa học vũ trụ,… giúp cho người học có những trải nghiệm đa giác quan, dễ hiểu, dễ nhớ và gây tò mò, hứng thú cho người học, đồng thời tăng tính tương tác, thực hành và ứng dụng kiến thức ngay trong lớp học.
· Tạo không gian và thời gian học linh động, thúc đẩy giáo dục mở - bình đẳng – cá thể hóa: Thời gian gần đây, khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOC) bùng nổ với các tên tuổi lớn trên thế giới như: Udacity, Coursera, edX, Udemy, FutureLearn, tạo điều kiện cho người học tiếp thu kiến thức một cách linh động và thuận tiện mọi lúc, mọi nơi. Điều này thúc đẩy một nền giáo dục mở, giúp con người tiếp cận thông tin đa chiều, thu hẹp mọi không gian, tiết kiệm tối ưu về thời gian, từ đó phát triển nhanh về kiến thức, nhận thức và tư duy.
· Đi kèm với giáo dục mở là tài nguyên học liệu mở, giúp người học, người dạy kết nối với kiến thức hiệu quả dù họ ở đâu và trong khoảng thời gian nào. Tài nguyên học liệu mở là một xu hướng phát triển tất yếu của nền giáo dục hiện đại.
· Giảm chi phí đào tạo: Với sự phát triển của Internet, các mô hình dạy học trực tuyến (e-learning) giúp giảm chi phí đào tạo. Theo đó, chi phí khóa học sẽ được giảm đến mức đáng kể. Cơ sở đào tạo tiết kiệm được chi phí trang bị cơ sở vật chất, chi phí chi trả cho giảng viên và chuyên gia; người học tiết kiệm học phí, chi phí sinh hoạt và tài liệu học tập …
· Cơ sở đào tạo vận hành tốt hơn: Việc áp dụng công nghệ vào vận hành giúp quản lý giáo viên và học viên triệt để hơn, giảm tải các lãng phí, tăng hiệu suất và chất lượng làm việc của khối văn phòng và đào tạo.
Đánh giá (kiến thức người học và tài liệu hướng dẫn và đo lường sự tiến bộ): Sử dụng những đánh giá của người học kết hợp với việc phân tích các dữ liệu, giáo viên có thể áp dụng các thông tin mà họ có được để tiến hành điều chỉnh các kế hoạch giảng dạy. Sinh viên có thể trả lời các câu hỏi của giảng viên thông qua các phần mềm, từ đó giảng viên có thể đánh giá chính xác về kiến thức của từng sinh viên.
Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra một số xu hướng CĐS ở các trường cao đẳng, đại học lớn trên thế giới cũng như những hiệu quả mà CĐS có thể mang lại:
-    Mở rộng đối tượng người học, gia tăng chỉ tiêu tuyển sinh bằng cách kết hợp giữa đào tạo trực tuyến và trực tiếp; giảm chi phí nhưng tăng chất lượng đào tạo.
-    Thu thập và phân tích dữ liệu lớn của người học để tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập, từ đó có những điều chỉnh về chính sách, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người học cũng như của xã hội.
-    Sử dụng mạng lưới kết nối trực tiếp/trực tuyến với doanh nghiệp/nhà tuyển dụng để đào tạo các kỹ năng, kiến thức cần thiết, giúp người học có thể làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp.
-    Ứng dụng thực tế ảo tăng cường nhằm tạo môi trường học có tương tác, nâng cao trải nghiệm học tập cho người học.
-    Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa quá trình học, hỗ trợ nâng cao hiệu quả của công tác giảng dạy, công tác quản lý, giáo vụ…
2.3 Những yêu cầu và thách thức của chuyển đổi số 
	(1) Phải có tư duy thích ứng với các thay đổi nhanh và chấp nhận thay đổi, từ thói quen đến các quy trình nghiệp vụ.
(2) Phải có kiến thức cơ bản về sử dụng công nghệ ở cả cán bộ quản lý, giảng viên và người học.
(3) Phải cải thiện hạ tầng công nghệ (hệ thống mạng và hệ thống tính toán), thiết bị, phần mềm giảng dạy và học tập.
	(1) Khả năng và mức độ sẵn sàng cho quá trình CĐS, hiểu được ý nghĩa và giá trị cốt lõi của CĐS của lãnh đạo, giảng viên và người học và các bên có liên quan.
(2) Chi phí đầu tư khởi điểm cho CĐS cao so với hiệu quả ban đầu.
(3) Hạn chế về đường truyền, băng thông và các phần mềm, thiết bị hỗ trợ giảng dạy và học tập.


2.4 Thực trạng trước khi CĐS trong đổi mới phương pháp dạy và học, đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao tại bộ môn Điện công nghiệp 
Trước đại dịch COVID 19 tất cả các môn giảng dạy của bộ môn Điện công nghiệp có đầy đủ chương trình chi tiết môn học, tất cả các giáo trình đều biên soạn theo thông tư 03 của Bộ Lao Động TB & XH, sinh viên sử dụng giáo trình đã được in ấn, có một số giảng viên giảng dạy lý thuyết có bài giảng powerpoint điện tử, tất cả các bài thi kết thúc môn học ở dạng tự luận, chỉ duy nhất có một môn máy điện là có hệ thống ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm (tuy nhiên chưa triển khai thi trắc nghiệm kết thúc môn học).
Nhà trường tổ chức các lớp tập huấn cho tất cả các giảng viên trường về sử dụng các phần mềm Zoom, Google Meet, Powerpoint hay email/web để dạy học trực tuyến do các thầy cô là chuyên gia khoa CNTT trường đảm trách. Hàng tuần nhà trường còn tổ chức bài giảng trực tuyến mẫu của từng khoa đảm trách cho tất cả giảng viên trường học tập, trao đổi, vận dụng và chia sẽ kinh nghiệm. Qua đó giảng viên quen dần cách sử dụng phần mềm Zoom, Google Meet trong giảng dạy trực tuyến và hướng dẫn cho sinh viên cài đặt và sử dụng phần mềm trên máy tính hay điện thoại. 
Ban Giám Hiệu nhà trường yêu cầu tất cả các bài giảng powerpoint điện tử phải được trực tiếp trưởng bộ môn duyệt, chuyển cho Phó Hiệu trưởng phụ trách duyệt trước khi giảng dạy, chương trình và giáo trình, bài giảng phải đưa trước lên mạng để có sinh viên tải về đọc trước khi học trực tuyến.
Khó khăn cho giảng viên và sinh viên khi dạy và học trực tuyến: 
· Giảng viên phải chuẩn bị bài giảng powerpoint điện tử rất công phu, chuẩn bị nhiều kịch bản trước khi dạy tốn rất nhiều thời gian và công sức.
· Giảng viên giảng dạy đa phần sử dụng phương pháp thuyết trình, nói nhiều, nói liên tục 5 tiết đến 6 tiết trong một buổi ảnh hưởng đến sức khỏe. Quá trình giảng dạy giảng viên nhận rất ít thông tin, tín hiệu phản hồi từ phía sinh viên.
· Giảng viên khó kiểm soát được thời gian giảng dạy, khó thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy như dạy học trực tiếp; giảng viên khó đánh giá tổng thể sự tiếp nhận và vận dụng kiến thức của từng sinh viên lớp học.
· Sinh viên nghe giảng thuyết trình thời gian dài cũng chán, hệ thống mạng internet bị rớt; một số sinh viên không có máy tính, điện thoại, không có mạng internet phải học chung với các bạn sinh viên khác hoặc không tham gia lớp học cũng ảnh hưởng đến kết quả học tập.
· Hệ thống mạng internet của trường, của các giảng viên, của các sinh viên có thời điểm bị rớt mạng, gây gián đoạn trong quá trình giảng dạy và học tập của sinh viên. 
· Nguồn tài liệu cung cấp hỗ trợ cho sinh viên còn hạn chế thông thường chỉ có một giáo trình của môn học.
· Hầu hết các giảng viên chưa chuẩn bị kịp biên soạn các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm dùng để kiểm tra cuối mỗi buổi học, kiểm tra đầu giờ, kiểm tra hết một chủ đề hay một chương của môn học. Do đó thật sự gây khó khăn trong việc đánh giá từng sinh viên trong từng buổi học, trong các chương, phần của môn học. 
· Việc kiểm tra đánh giá kết thúc môn học qua bài tiểu luận làm nhóm và có bảo vệ trực tuyến chưa đánh giá đầy đủ năng lực từng sinh viên.
· KHLS phục vụ cho sinh viên trong quá trình học, quá trình kiểm tra đánh giá, quá trình phản hồi từ người học còn rất hạn chế. Chỉ duy nhất có một giáo trình của môn học và bài giảng powerpoint điện tử gửi cho sinh viên.   
Một số hoạt động bộ môn Điện công nghiệp hỗ trợ tốt cho các giảng viên giảng dạy trực tuyến: 
· Một số giảng viên trong tổ có kiến thức tốt về CNTT và khai thác tốt về công nghệ có hướng dẫn cho các giảng tổ trước khi dạy học trực tuyến; cũng như hướng dẫn, hỗ trợ, giúp xử lý một số sự cố trong quá trình các giảng viên dạy trực tuyến. Các giảng viên tổ bộ môn thường trao đổi chia sẻ kiến thức, kỹ năng trong suốt trình dạy trực tuyến.
· Các giảng viên dạy cùng một bộ môn chia sẽ với nhau các bài giảng powerpoint điện tử có nhiều hình ảnh minh họa sinh động, có nhiều links video liên quan nội dung dạy. Qua đó giúp giảng viên đặt ra nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề đưa ra thảo luận, cuốn hút tích cực tham gia của các sinh viên trong quá trình học.
· Các chủ đề nhỏ, các bài tập liên quan giảng viên giao cho các nhóm sinh viên chuẩn bị; sau đó các nhóm cử đại diện trình bày, các nhóm còn lại đặt câu hỏi để nhóm trình bày trả lời qua đó giảng viên nhận xét đánh giá kết quả làm việc của nhóm và từng thành viên.
· Các giảng viên dạy cùng một bộ môn chia sẽ các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm đầu giờ và cuối giờ thông qua phần mềm Google Form, giúp giảng viên kiểm soát được sinh viên có xem bài cũ không, trong buổi học có hiểu và vận dụng kiến thức để giải bài tập. Các giảng viên dạy cùng bộ môn sưu tập và chia sẻ các tài liệu liên quan bằng tiếng Việt và tiếng Anh cung cấp tài liệu tham khảo cho sinh viên. 
· Các giảng viên trong tổ bộ môn hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm việc xử lý một số sự cố, quản lý, giám sát trong quá trình dạy online, giúp các giảng viên dụng xử lý sự cố nhanh hơn, giám sát và nhận thông tin phản hồi từ sinh viên được cải thiện. 
2.5 Một số đề xuất CĐS trong đổi mới phương pháp dạy và học, đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao tại bộ môn Điện công nghiệp, khoa Điện – Điện tử 
Mô hình thể hiện các mối liên quan trong đổi mới phương pháp dạy và học, đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao.
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Hình 2. Chuyển đổi số trong dạy học cao đẳng, đại học
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                                           Hình 3. Chuyển đổi số trong dạy học cao đẳng, đại học
                                  Số 01 - Tháng 9.2021 - Tạp chí KH&CN Trường Đại học Hòa Bình
Nhân lực:
Con người là nhân tố quyết định sự thành công CĐS trong đổi mới phương pháp dạy và học, đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh của cuộc CMCN 4.0. 
Giảng viên phải có tư duy thích ứng với các thay đổi nhanh và chấp nhận thay đổi, từ thói quen đến các quy trình nghiệp vụ; hiểu được ý nghĩa và giá trị cốt lõi của CĐS của giảng viên, người học và các bên có liên quan. Giảng viên được trang bị kiến thức cơ bản ứng dụng CNTT, sử dụng công nghệ vào hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá sinh viên trong quá trình giảng dạy.
Một trong những trở ngại lớn nhất của tiến trình CĐS là sự chậm trễ hoặc không thích ứng kịp thời với các thay đổi: giảng viên không sẵn sàng thay đổi phương pháp sư phạm, cán bộ không thích ứng với quy trình làm việc số… Sợ thay đổi là vấn đề muôn thuở, thay đổi trong thời đại công nghệ lại càng đáng sợ hơn vì sự thiếu hụt kiến thức/kỹ năng công nghệ, thiếu tự tin với quy trình số.
Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản ứng dụng CNTT, sử dụng công nghệ vào suốt quá trình học tại trường; sinh viên có thể nhận thông tin, phản hồi thông tin với giảng viên giảng dạy và các bên liên quan của trường dễ dàng. Kể cả sinh viên khi ra trường đi làm ở doanh nghiệp có thể nhận và phản hồi thông tin cho khoa, trường dễ dàng. 
Giảng viên định hướng, hỗ trợ sinh viên kỹ năng quan trọng nhất đối với người học là “học cách để học”. 
Công nghệ và chiến lược đào tạo:
Một thành phần quan trọng của quá trình CĐS ở các trường cao đẳng, đại học là mô hình dạy học hỗn hợp (blended learning). Mô hình này lấy người học làm trung tâm, đề cao khả năng tự học, tự nghiên cứu, khả năng đặt câu hỏi thảo luận, giúp người học phát triển được những kỹ năng cần thiết, đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng, thiết thực với công nghiệp. Tuy nhiên, để triển khai được mô hình dạy học hỗn hợp cần phải có một KHLS lớn với hệ thống bài giảng, bài tập, tài liệu có tính tương tác cao, được biên soạn sẵn. Đây là một thách thức không nhỏ trong bước đầu thực hiện CĐS vì bên cạnh chi phí đầu tư để thực hiện còn cần sự kiên trì của giảng viên. Để thực hiện tốt mô hình đào tạo hỗn hợp cần đáp ứng 2 yêu cầu:
-    Tận dụng công cụ và nền tảng số để cung cấp kiến thức liên tục, mọi lúc mọi nơi cho người học.
-    Cung cấp cơ hội cho người học tiếp cận với môi trường thực tế thông qua phương thức đồng đào tạo với doanh nghiệp. Với cách tiếp cận này, người học sẽ được trải nghiệm các mô hình học mới: học theo trải nghiệm thực tiễn, học theo phương pháp giải quyết vấn đề, học cách hòa nhập môi trường thực tế…
Đội ngũ giảng viên cần được trang bị kỹ năng về công nghệ và phương pháp sư phạm để thực hiện CĐS, bao gồm phương pháp giảng dạy theo tiếp cận mới, phương thức vận hành các công cụ/môi trường số, cách thức biên soạn tài liệu số, xây dựng bài giảng tương tác... Đây là một chiến lược dài hơi, cần được chuẩn bị từng bước khi thực hiện CĐS.
Thực hiện CĐS trong đổi mới phương pháp dạy và học, đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao tại bộ môn Điện công nghiệp
Xây dựng KHLS các môn học thuộc tổ bộ môn giảng dạy và quản lý:
	TT
	Các môn lý thuyết
	Các môn thực hành
	Đồ án chuyên ngành
	Ghi chú

	1
	Khí cụ điện
	
	
	Xác định mối liên hệ các môn liên quan

	2
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	Thực hành Điện cơ bản
	
	Gắn kết lý thuyết và thực hành

	3
	Máy điện
	Thực hành Máy điện
	
	Gắn kết lý thuyết và thực hành

	4
	Cung cấp điện
	Thực hành Cung cấp điện
	Đồ án chuyên ngành 1
	Gắn kết lý thuyết và thực hành; các chủ đề liên quan thể hiện trong đồ án chuyên ngành 1

	5
	Trang bị điện
	Thực hành Trang bị điện
	
	Gắn kết lý thuyết và thực hành

	6
	Điện công nghiệp
	Thực hành Điện công nghiệp
	Đồ án chuyên ngành 2
	Gắn kết lý thuyết và thực hành; các chủ đề liên quan thể hiện trong đồ án chuyên ngành 2

	7
	Tính toán và sửa chữa máy điện
	
	
	Xác định mối liên hệ các môn liên quan

	8
	Kỹ thuật chiếu sáng
	
	
	Xác định mối liên hệ các môn liên quan

	9
	Truyền động điện và ứng dụng
	
	
	Xác định mối liên hệ các môn liên quan

	10
	Quản lý tòa nhà (BMS: Building Management System)
	
	
	Xác định mối liên hệ các môn liên quan

	11
	Năng lượng tái tạo
	
	
	Xác định mối liên hệ các môn liên quan


Thứ nhất: 
Rà soát lại, thiết kế/ biên soạn lại các môn học theo mô hình dạy học hỗn hợp, mô hình học liệu mở, bài học có tương tác …
Khi lựa chọn nội dung trong chương trình chi tiết, giáo trình của một môn học; người thiết kế/ biên soạn phải trả lời được các câu hỏi sau:
· Người học cần học nội dung này để giải quyết được những công việc thực tiễn nào khi làm việc tại doanh nghiệp ?;
· Người học có cần học nội dung này để có kỹ năng, kiến thức về thiết kế, giải thích nguyên lý làm việc, mối liên hệ các chức năng của các mạch điện, các thiết bị điện, các máy công nghiệp …?;
· Người học có cần học nội dung này để hình thành kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, chẩn đoán hỏng hóc, sửa chữa các mạch điện, các hệ thống điện, các thiết bị điện, các máy công nghiệp …?;
· Người biên soạn phải chỉ ra mối liên nội dung giữa các chương (phần) trong môn học; mối liên hệ các môn học; mối liên hệ giữa môn học lý thuyết và thực hành; mối liên hệ giữa ngành nghề này với ngành nghề liên quan … để tránh trùng lặp nội dung; gắn kết lý thuyết và thực hành và sát thực tiễn…?
Thành phần tham gia thiết kế/ biên soạn: 
· Các giảng viên, các trưởng bộ môn có kinh nghiệm trong giảng dạy và có kinh nghiệm làm nghề thực tiễn; 
· Các chuyên gia có chuyên môn phù hợp của các doanh nghiệp có tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực do khoa Điện – điện tử đào tạo; 
· Các cựu sinh viên của khoa Điện – điện tử làm đúng chuyên ngành đào tạo; 
· Các chuyên gia về sư phạm và chuyên môn phù hợp.
Trong đó các giảng viên, các trưởng bộ môn đóng vai trò chủ đạo; ba thành phần còn lại cung cấp thông tin, góp ý, phản biện (phải làm thực chất chứ không làm qua loa, hình thức). 
Nội dung lựa chọn đáp ứng chuẩn đầu ra của ngành đào tạo.
Một số môn học có thể tham khảo hoặc sử dụng nguồn học liệu, tài liệu từ các trường cao đẳng, đại học tiên tiến trên thế giới.
Tất cả các môn học lý thuyết cần được biên soạn với nội dung có thể triển khai giảng dạy được cho cả trực tiếp (onsite) và trực tuyến (online). Đề cương môn học và tài liệu phải được cập nhật đầy đủ trước khi khóa học mới bắt đầu.
Sản phẩn cuối cùng là giáo trình điện tử dạng mở để cung cấp cho thư viện điện tử của trường; đi kèm với ba đến bốn tài liệu để sinh viên có tham khảo (có tài liệu tiếng Anh càng tốt).
Thứ hai: 
Thiết kế/ biên soạn các bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning môn học lý thuyết: Khí cụ điện, Kỹ thuật lắp đặt điện, Máy điện, Cung cấp điện, Trang bị điện, Điện công nghiệp, Tính toán sửa chữa máy điện, Kỹ thuật chiếu sáng, Truyền động điện và ứng dụng, Quản lý tòa nhà, Năng lượng tái tạo. 
Các kho bài giảng e-learning của các môn học đưa vào giảng dạy thử nghiệm, đúc kết kinh nghiệm, sửa chữa hiệu chỉnh hoàn thiện, sau đó cung cấp cho thư viện điện tử của trường. Kho bài giảng điện tử có sử dụng để dạy cả trực tiếp lẫn giảng dạy trực tuyến. Kho bài giảng điện tử cũng là nguồn dữ liệu quan trọng giúp sinh viên truy cập mọi lúc, mọi nơi để học tập, nghiên cứu.
Các giảng viên cùng dạy một môn học tham gia biên soạn hệ thống các bài tập, các bài giải điển hình, dữ liệu này cũng cung cấp cho thư viện điện tử của trường. 
Các giảng viên cùng dạy một môn học tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thể hiện bốn cấp độ: dễ, trung bình, khó và rất khó; số câu hỏi rãi đều trong chương trình môn học. Cho sinh viên kiểm tra thử nghiệm, thu thập thông tin phản hồi, hiệu chỉnh, hoàn thiện. Cung cấp ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm của môn học cho Phòng khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng của trường.
Hướng dẫn phần mềm học điện tử, phần mềm ứng dụng mô phỏng … các môn học (nếu có).
Thứ ba: 
CĐS cho phép giáo dục được thực hiện toàn diện và đầy đủ mà không có gặp mặt, giao tiếp trực tiếp, có nghĩa là phương thức chuyển tải thay đổi từ trực tiếp sang từ xa, đòi hỏi thay đổi ở nhiều khía cạnh. CĐS trong giáo dục – đào tạo tập trung vào hai nội dung là CĐS trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học và CĐS trong quản lý giáo dục.
Trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá gồm số hóa các học liệu (giáo trình điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng E-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến. CĐS không chỉ là số hóa bài giảng, hay ứng dụng các phần mềm vào xây dựng bài giảng mà còn là sự chuyển đổi toàn bộ cách thức, phương pháp giảng dạy, kỹ thuật quản lý lớp học, tương tác với người học sang không gian số, khai thác CNTT để tổ chức giảng dạy thành công. Bên cạnh đó, toàn bộ dữ liệu về quá trình học tập của người học cũng được theo dõi và lưu trữ bằng công nghệ chứ không phải thông qua hệ thống hồ sơ sổ sách thông thường.
Vai trò của người thầy “truyền thống” cần thay đổi, từ người truyền thụ kiến thức chuyển sang người tổ chức, hướng dẫn sinh viên tiếp nhận tri thức. Vì vậy, giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, các phương pháp giảng dạy thu hút sự tham gia kết hợp với các công cụ hỗ trợ kỹ thuật của công nghệ thông tin. 
Đi kèm với giáo dục mở là tài nguyên học liệu mở, giúp người học, người dạy kết nối với kiến thức hiệu quả dù họ ở đâu và trong khoảng thời gian nào. Tài nguyên học liệu mở là một xu hướng phát triển tất yếu của nền giáo dục hiện đại.
3. Thảo luận và kết luận
Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, các Thầy/Cô ít nhiều đã trải qua việc sử dụng các phần mềm Zoom, Google Meet, Microsoft Team, Powerpoint hay email/web để dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, CĐS ở giáo dục cao đẳng, đại học không đơn giản chỉ là dạy học trực tuyến. Đó là công nghệ hóa toàn bộ tiến trình dạy và học, là tự động hóa quy trình nghiệp vụ và quản lý, là mở rộng đối tượng, năng lực, phạm vi giảng dạy, là nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng đáp ứng công nghiệp…
“Kỹ năng quan trọng nhất đối với người học là “học cách để học”. Chúng ta đã đi từ giai đoạn thiếu thốn thông tin đến thời đại bùng nổ kỹ thuật số, đi từ việc ngồi thâu đêm hàng tuần trong thư viện sang việc phân loại các kết quả tra cứu của google. Trong bối cảnh đó, thực hiện CĐS được xem là một hoạt động tất yếu để đáp ứng sự thay đổi, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo”.
(PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐHQG-HCM)
Tóm lại CĐS là xu thế tất yếu đã và đang vận dụng rất mạnh mẻ trong lãnh vực giáo dục và đào tạo, đặc biệt là ở các trường cao đẳng, đại học. Mục tiêu này chính là nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo. Có mấy vấn đề cần trao đổi làm rõ hơn về thực hiện CĐS trong đổi mới phương pháp dạy và học, đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao tại bộ môn Điện công nghiệp:
· Đề xuất từng bước xây dựng KHLS tại bộ môn Điện công nghiệp như vậy hợp lý chưa? Cần bổ sung gì? Khi thực hiện gặp trở ngại gì, hướng khắc phục trở ngại ra sao?
· Nếu xây dựng xong KHLS ở tổ bộ môn Điện công nghiệp, phương pháp giảng dạy của thầy cô cần thay đổi như thế nào? Thầy/Cô nghĩ thế nào về chất lượng đào tạo cho sinh viên của khoa Điện – điện tử khi cả khoa có KHLS ? 
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